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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /2022/NQ-HĐND
	  Kiên Giang, ngày     tháng      năm 2022



NGHỊ QUYẾT
Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

KHÓA ..., KỲ HỌP THỨ ...
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;
Xét Tờ trình số     /TTr-UBND ngày    tháng   năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số             /BC-HĐND ngày.          tháng     năm 2022 của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.

Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi
1. Tất cả các tổ chức, cá nhân không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong khu vực không được phép chăn nuôi (chi tiết tại phụ lục đính kèm).
2. Quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi:

- Chăn nuôi trang trại: Thực hiện theo Điều 5 Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chăn nuôi nông hộ phải có khoảng cách từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp; khu dân cư, khu công nghiệp, cơ sở giáo dục, y tế, tôn giáo, cơ quan, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 100 mét.
- Nhà nuôi chim yến phải có khoảng cách đến ranh giới đất của các cơ sở giáo dục, y tế, tôn giáo, cơ quan, chợ, trung tâm thương mại, sân bay, khu quân sự tối thiểu là 200m.
Điều 3. Vùng nuôi chim yến
Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này. 
Điều 4. Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
1. Đối với cơ sở chăn nuôi có thực hiện di dời 
a) Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ di dời
Các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi (trừ nuôi chim yến) thực hiện di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm phù hợp.
b) Nguyên tắc hỗ trợ di dời

- Mỗi cơ sở chăn nuôi khi di dời chỉ được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần.

- Chính sách quy định tại Điều này không áp dụng cho những cơ sở chăn nuôi đã được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự từ các quy định, chính sách của tỉnh, của trung ương hoặc không có nhu cầu di dời đến địa điểm mới để chăn nuôi.
- Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành việc di dời chuồng trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đến). 

c) Điều kiện hỗ trợ di dời
- Cơ sở chăn nuôi đang hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
- Cơ sở chăn nuôi nông hộ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định phê duyệt thuộc diện di dời.

- Cơ sở chăn nuôi trang trại phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt thuộc diện di dời.

d) Nội dung và mức hỗ trợ

Các cơ sở chăn nuôi khi di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này sẽ được hỗ trợ giá trị chuồng nuôi theo quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành hàng năm như sau:
- Đối với cơ sở chăn nuôi xây dựng kiên cố (ký hiệu CT.01, bảng 01 Phụ lục 5, Quyết định 940/QĐ-UBND, ngày 08/4/2021): cột xây gạch, bê tông, cột sắt; tường gạch; mái tôn, Fibro xi măng hoặc lá; nền láng xi măng: mức hỗ trợ 200.000 đồng/m2 chuồng trại.  

- Các cơ sở chăn nuôi còn lại (ký hiệu CT.02; CT.03, bảng 01 Phụ lục 5, Quyết định 940/QĐ-UBND, ngày 08/4/2021) hỗ trợ 100.000 đồng/m2 chuồng trại.

- Mức hỗ trợ tối đa/cơ sở: 

+ Chăn nuôi quy mô nông hộ: 10.000.000 đồng/cơ sở.

+ Chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ: 40.000.000 đồng/cơ sở.

+ Chăn nuôi trang trại quy môi vừa: 200.000.000 đồng/cơ sở.  
2. Đối với cơ sở chấm dứt chăn nuôi, không di dời

Các cơ sở chấm dứt chăn nuôi, không di dời sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nếu có nhu cầu.

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng
Chủ cơ sở, người lao động đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi (trừ nuôi chim yến) khi chấm dứt chăn nuôi, không di dời, có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề.
b) Nội dung và mức hỗ trợ
Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Được hỗ trợ theo Quyết định số  46/2015/QĐ-TTg  ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và Thông tư số 152/2016/TT-BTC  ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.
c) Phương thức hỗ trợ
Người lao động có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng, đăng ký với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp hoặc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi có hộ khẩu thường trú để đăng ký học nghề.
Chính sách hỗ trợ học phí học nghề, hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ tiền đi lại cho người chăn nuôi được thực hiện thông qua cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tổ chức đào tạo theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 8 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg (không trả trực tiếp cho người lao động).
Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Điều 6. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này, thì trong thời hạn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi.
2. Chăn nuôi tại các địa bàn ngoài khu vực không được phép chăn nuôi phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT và các quy định pháp luật có liên quan.
3. Các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi không thực hiện di dời hoặc chấm dứt chăn nuôi trong thời gian quy định, các cơ sở chăn nuôi phát sinh trong khu vực không được phép chăn nuôi kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sẽ không được hỗ trợ di dời và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Đối với các nhà nuôi chim yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi  theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này thì phải thực hiện theo khoản 2 Điều 25 Nghị Định số 13/2020/NĐ-CP.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức kiểm tra, thanh tra và kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện chính sách; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sớm chấm dứt và không để phát sinh thêm hoạt động chăn nuôi tại các khu vực cấm chăn nuôi theo Điều 2 nghị quyết này. 
Trong quá trình thực hiện, thường xuyên rà soát để báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung các khu vực không được phép chăn nuôi cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, được dẫn chiếu tại Nghị quyết này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Khóa …., kỳ họp thứ … thông qua …/…./2022 và có hiệu lực từ ngày …./…/2022./.
	Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;

- Các Bộ: TC, TP, KH và ĐT, NNPTNT;

- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Ban thường vụ Tỉnh Ủy;

- Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;

- VP tỉnh ủy, các ban Đảng;

- VP HĐND, UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Trung tâm Công báo;

- Đài PT-TH, Báo Kiên Giang;

- Website Chính phủ;

- Lưu: VT.

	CHỦ TỊCH
              


PHỤ LỤC

KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /2022/NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

	STT
	Địa bàn
	Khu vực không được phép chăn nuôi
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	Thành phố
Rạch Giá
	- Toàn bộ khu vực phường Vĩnh Lợi, Rạch Sỏi, An Bình, An Hòa, Vĩnh Lạc, Vĩnh Bảo, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Thanh, Vĩnh Quang.

- Phường Vĩnh Hiệp: Khu phố Dãy Ốc, Thông Chữ, Vĩnh Phát và Phi Kinh.

- Xã Phi Thông: Khu dân cư trung tâm xã và cụm dân cư kênh Cây Sao.
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	Thành phố
Hà Tiên
	- Phường Đông Hồ: Toàn bộ diện tích khu vực trung tâm phường được giới hạn bởi các tuyến đường: Phương Thành, Trần Hầu, Đông Hồ và Rạch Ụ.
- Phường Bình San: Toàn bộ diện tích Phường.
- Phường Pháo Đài: Khu đô thị mới lấn biển Hà Tiên (C&T); đường Nguyễn Phúc Chu; đường tỉnh lộ 28; đường Núi Đèn, khu du lịch Mũi Nai.
- Phường Tô Châu: Toàn bộ diện tích quy hoạch khu dân cư Tô Châu; đường 2/9; đường Nguyễn Phúc Chu; khu đô thị du lịch Nam Hà Tiên; khu dân cư Cửu Long; khu dân cư - dịch vụ và hậu cần Cảng vật liệu xây dựng; khu dịch vụ - thương mại - du lịch Tô Châu.

- Phường Mỹ Đức: Tỉnh lộ 28, Đường vào khu du lịch Đá Dựng; khu du lịch Đá Dựng; khu du lịch Thạch Động và khu du lịch giáp ranh Cửa Khẩu quốc tế Hà Tiên.

- Xã Tiên Hải: Tất cả các đảo (trừ Hòn Ụ và Hòn Đồi Mồi).
- Xã Thuận Yên: Khu hành chính, dân cư và dịch vụ công nghiệp Thuận Yên.
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	Thành phố
Phú Quốc
	- Phường Dương Đông: Khu phố 1 đến khu phố 11.

- Phuờng An Thới: Khu phố 1-3; khu phố 5,8 và khu phố Bãi Nam, Bãi Chướng và Hòn Rỏi.

- Xã Hàm Ninh:

+ Ấp Rạch Hàm: tổ 04, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
+ Ấp Bãi Bổn: tổ 03 đến tổ 07.

+ Ấp Cây Sao: tổ 01 và 06.

+ Ấp Bãi Vòng: tổ 03, 04, 06.
- Xã Dương Tơ:

+ Ấp Đường Bào: tổ 01, 02, 03.

+ Ấp Suối Đá: tổ 01, 02, 03 và 09

+ Ấp Suối Lớn: tổ 08 đến tổ 13.

+ Ấp Suối Mây: tổ 03, 04, 05.
+ Ấp Dương Tơ: tổ 01 và 02.

+ Ấp Cửa Lấp: tổ 01 đến tổ 06.

- Xã Cửa Dương:

+ Ấp Bến Tràm: tổ: 01, 03, 04, 05 ,07, 12, 13 và 14.

+ Ấp Cây Thông Ngoài: tổ 01 ,02, 03, 04, 05, 06, 07 và 08.

+ Ấp Cây Thông Trong: tổ 06, 07,11.

+ Ấp Gành Gió: tổ 01 và 04.

+ Ấp Ông Lang: tổ 01, 03, 05.
- Xã Cửa Cạn: 

+ Ấp Lê Bát: tổ 01 đến tổ 05.

+ Ấp 2: tổ 01.

+ Ấp 3: tổ 01 và 02.

+ Ấp 4: tổ 01, 02, 03.
- Xã Bãi Thơm:

+ Ấp Bãi Thơm: tổ 03 đến tổ 06.

+ Ấp Rạch Tràm: tổ 01 đến tổ 06.

+ Ấp Đá Chồng: tổ 01 đến tổ 07.

+ Ấp Xóm Mới: tổ 01, 02, 03.
- Xã Gành Dầu:

+ Ấp Gành Dầu: tổ 01 đến tổ 12.

+ Ấp Chuồng Vích: tổ 01 đến tổ 07.

+ Ấp Rạch Vẹm: tổ 03, 04, 05.
- Xã Thổ Châu: Toàn bộ diện tích xã.
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	Huyện
Giang Thành
	- Xã Phú Mỹ:

+ Cụm dân cư Trà Phô (tổ 01 ấp Trà Phô).

+ Cụm dân cư Tà Teng (tổ 7 ấp Trần Thệ).
- Xã Tân Khánh Hòa:

+ Cụm dân cư Đầm Chít (tổ 02 ấp Khánh Hòa).

+ Cụm dân cư Trung tâm xã Tân Khánh Hòa (tổ 02 ấp Hòa Khánh).

+ Tuyến dân cư Nam Vĩnh Tế (ấp Tân Thạnh, Khánh Hòa).

+ Tuyến dân cư Quốc lộ N1 (từ kênh HT1 đến cụm dân cư Đầm Chít) (tổ 03, ấp Khánh Hòa).
+ Tuyến dân cư Hà Giang (từ bến xe Giang Thành đến cụm dân cư Đầm Chít)
- Xã Vĩnh Điều:

+ Cụm dân cư Tà Êm (tổ 3, ấp Tà Êm.

+ Cụm dân cư Chợ Đình (Tổ 10 và tổ 12, ấp Cống Cả).

+ Cụm dân cư Trung tâm xã Vĩnh Điều (Tổ 09 và tổ 13, ấp Cống Cả)
- Xã Vĩnh Phú: Cụm dân cư xã Vĩnh Phú (Tổ 02 và tổ 07 ấp Mẹt Lung).
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	Huyện
Kiên Lương
	- Thị trấn Kiên Lương:

+ Khu tái định cư Hòa Lập (giai đoạn 1-2, khu tái định cư sạt lỡ Hòa Lập (Khu phố Hòa Lập).
+ Trung tâm hành chính huyện, khu dân cư phía nam Ba Hòn (Khu phố Ba Hòn). 

+ Khu tái định cư Cảng cá Xà Ngách (Khu phố Xà Ngách). 

+ Trung tâm thương mại Ba Hòn, khu dân cư bến xe Ba Hòn, khu dân cư thu nhập thấp (khu phố Kiên Tân).
+ Khu dân cư Công ty 10 (khu phố Ngã Ba).
+ Khu dân cư trạm Máy Kéo (Khu phố Cư Xá). 

+ Tuyến Quốc lộ 80 từ giáp ranh giới xã Kiên Bình đến giáp ấp Tà Săng xã Dương Hòa (cách 200m so với Quốc lộ);

+ Khu vực nội ô thị trấn Kiên Lương (khu phố Ngã Ba).
+ Đường ĐT 971 giáp Quốc lộ 80 đến cầu MoSo (cách 100m với đường 971).

+ Tuyến đường MoSo từ đường ĐT đến 971 đến núi MoSo (trong khoảng cách 100m so với đường MoSo).
- Xã Bình Trị: 

+ Khu vực trung tâm xã Bình Trị (Tổ 4,5,7 ấp Rạch Đùng). 

+ Tuyến dân cư Cái Tre (ấp Song Chinh).

- Xã Hòa Điền:

+ Cụm dân cư trung tâm xã Hòa Điền (ấp Thạnh Lợi).
+ Cụm dân cư vượt lũ ấp Cảng (ấp Cảng). 

Khu vực cặp tuyến lộ kênh Rạch Giá - HàTiên (phía dưới mé sông) (ấp Hòa Giang, ấp Núi Trầu, ấp Thạnh Lợi, ấp 
Cảng). 

+ Khu vực cặp tuyến Kênh T3 (phía dưới mé sông) (ấp Kinh I, ấp Hòa Lạc, ấp Tân Điền).

- Xã Bình An:

+ Khu vực trung tâm xã Bình An (từ cống Bà Tài đến điểm trường THCS Bình An và từ ngã ba Hòn Chông đến ngã ba Ông Thương) (ấp Hòn Chông). + Khu vực Cầu Đá ấp Bãi Giếng đến khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử (ấp Bãi Giếng, ấp Ba Trại).

- Xã Kiên Bình:  Trong khoảng cách 200m từ khu vực trung tâm hành chính xã Kiên Bình.
- Xã Dương Hòa:
+ Trong khoảng cách 200m từ khu vực trung tâm hành chính xã Dương Hòa.

+ Trong khoàng cách 100m từ khu vực các điểm trường trên địa bàn xã Dương Hòa (ấp Ngã Tư, ấp Bãi Ớt, ấp Tà Săng và ấp Bãi Chà Và).

- Xã Hòn Nghệ: Khu vực đảo Hòn Nghệ (ấp Bãi Chướng, ấp Bãi Nam).

- Xã Sơn Hải: Khu vực trung tâm xã (ấp Hòn Heo)
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	Huyện
Hòn Đất


	- Khu vực hành chính huyện: Từ đường tỉnh lộ 969 (cầu Hòn) đến đường đan trung tâm y tế huyện; từ kênh 200 đến quốc lộ 80 (cầu Hòn).

- Khu tâm thương mại thị trấn Hòn Đất: Từ quốc lộ 80 (cầu Hòn) đến hết ranh trung tâm thương mại thị trấn Hòn Đất; từ kênh Hòn Sóc đến giáp khu nghĩa trang nhân dân thị trấn Hòn Đất; từ ranh trung tâm thương mại thị trấn Hòn Đất đến Quốc lộ 80; từ ranh nghĩa trang nhân dân thị trấn Hòn Đất đến cầu Hòn (cầu kênh Hòn Sóc)
- Khu trung tâm thương mại thị trấn Sóc Sơn: Từ cầu Tà Hem đến cầu số 4; từ quốc lộ 80 vào đến hết ranh trung tâm thương mại thị trấn Sóc Sơn nối thẳng về hai phía, các khu vực 1,2,3.

- Dọc đường quốc lộ 80: Từ tim lộ vào 50m.

- Dọc tuyến đê quốc phòng: Từ hành lang bảo vệ đê ra 50m
- Các tuyến đường liên xã, ấp (khu phố), kênh ngang, dọc: Cách tim lộ 40m.
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	Huyện
Tân Hiệp
	- Thị trấn Tân Hiệp:

+ Khu hành chính huyện;
+ Khu trung tâm thương mại;

+ Dọc đường Quốc lộ 80: Từ tim lộ vào 50m.
- UBND các xã:

+ Các tuyến đường liên xã, ấp (khu phố), kênh ngang, kênh dọc: Cách tim lộ 40m.
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	Huyện
Châu Thành
	- Xã Mong Thọ B: Toàn bộ khu vực Khu dân cư vượt lũ ấp Phước Chung, khu dân cư Phước Thịnh House  ấp Phước Hòa, khu dân cư ấp Phước Hòa (KDC Tư Thuận).

- Xã Mong Thọ: Tuyến dân cư kênh Sau Làng từ đầu kênh 18 đến đầu kênh 19, bờ tây.
- Xã Vĩnh Hòa Phú: 

+ Tuyến dân cư từ trụ sở ấp Vĩnh Hội đến Miếu Bà Cây Dương.

+ Tuyến dân cư ấp Vĩnh Hòa 1 (từ cầu chợ Tà Niên về UBND xã).

- Xã Mong Thọ A: Khu dân cư vượt lũ ấp Thạnh Lợi, khu dân cư sinh lợi Hòa Ninh.

- Xã Giục Tượng: Trung tâm xã và chợ xã (Trung tâm xã đến ngã 4 Giục Tượng), các cụm dân cư 1,2,3.

- Xã Vĩnh Hòa Hiệp: Khu dân cư ấp Sua Đũa; Khu dân cư bến xe tỉnh Kiên Giang; Khu tái định cư đường Hành lang ven biển phía nam; Khu dân cư ấp Hòa Thuận.

- Xã Minh Hòa: 

+ Quốc lộ 61: Từ tim lộ vào 100m.

+ Khu dân cư Minh Long, Minh Hưng

- Xã Thạnh Lộc: Tuyến đường hành lang ven biển (ấp Thạnh Bình, Thạnh yên, Hòa Lộc, Hòa Phước): Từ tim lộ vào 100m.

- Xã Bình An: Quốc Lộ 63, từ giáp ranh thị trấn Minh Lương đến cầu Cái Lớn: từ tim lộ vào 100m.

- Thị trấn Minh Lương: 

+ Quốc lộ 61 (từ giáp ranh xã Vĩnh Hòa Hiệp đến giáp ranh xã Minh Hòa): từ tim lộ vào 100m.

+ Quốc Lộ 63 (từ ngã ba đi Tắc Cậu đến giáp ranh xã Bình An): từ tim lộ vào 100m.

+ Khu vực trung tâm chợ nhà lồng Minh Lương (toàn bộ Tổ NDTQ số 1 đến số 11 (khu phố Minh An)
+ Tổ NDTQ số 34,35,36,37 (khu phố Minh An)
+ Đường Công Nông, Phan Thị Ràng, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Đình Chiểu, Thoại Ngọc Hầu, Đào  Công Bửu, Lâm Quang Ky: từ tim lộ vào 100m.

+ Khu tái định cư Trường cấp 3, Khu dân cư Minh Phú.
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	Huyện
Gò Quao


	- Xã Định An:

+ Cụm dân cư vượt lũ (Ấp An Trung).
+ Cụm dân cư chợ Sóc Ven (cũ) (Ấp An trung)

+ Cụm dân cư QL 61 từ cầu Sắt đến UBND xã (Ấp An Trung).
+ Trung tâm thương mại chợ mới Sóc Ven (Ấp An Trung).
- Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc:

+ Khu dân cư 1 (khu dân cư trung tâm xã) (Tổ 13 và 14 ấp 1).
+ Khu dân cư 2 (khu dân cư ven sông Cái lớn) (Tổ 9 và 10 ấp 1).
+ Khu vực chợ xã (Tổ 11 và 12 ấp 1).
- Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam:

+ Cụm dân cư vượt lũ cụm 1 (Bờ dừa) ấp 2.
+ Cụm dân cư vượt lũ cụm 2 (Ba Voi) (Ấp Vĩnh Hòa 2).
+ Xã Vĩnh Phước B: Tuyến dân cư khu vực chợ Sóc Nâu (Tổ 3, Ấp An Hòa).
- Thị trấn Gò Quao:

+ Khu tái định cư (Tổ 7, khu phố Phước Trung 2).
+ Khu trung tâm thương mại (Tổ 6, 7 và 8, khu phố Phước Trung 1).
+ Khu Bến Xe (Tổ 2 và 3, Khu phố Phước Hưng 1).
+ Khu hành chính huyện (Tổ 8 và 9, khu phố Phước Hưng 1).
- Xã Thới Quản: Cụm dân cư chợ Thới An (Tổ 4, Ấp thới Đông), chợ cũ (Tổ 2, Ấp Hòa Bình); Cụm dân cư, Đài tượng niệm (Tổ 2, Ấp Xuân Bình).
- Xã Định Hòa: khu dân cư (Tổ 6, Ấp Hòa Mỹ).
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	Huyện
Giồng Riềng


	- Thị trấn Giồng Riềng:
+ Khu phố Nội Ô.
+ Khu phố 3: tổ 01;02;03;04;05 và tổ 09.
+ Khu phố 4: tổ 01,02;03;04.
+ Khu phố 6: tổ 01;02;08;09;10;11;12 và tổ 13.
+ Khu phố 7: tổ 01;02 và tổ 14.
+ Khu phố 8.
- Xã Ngọc Hòa: Ấp Chín Ghì: tổ 14 và 16.
- Xã bàn Thạch: Ấp Giồng Đá: tổ 15; 16 và tổ 17.

- Xã Vĩnh Thạnh: Ấp Nguyễn Hưởng: Khu dân cư tổ 14.
- Xã Bàn Tân Định: Ấp Sở Tại: từ tổ 01 đến tổ 05; tổ 14 và tổ 15. 
- Xã Thạnh Bình: Ấp Chà Rào: Khu dân cư tổ 04 và tổ 05.
- Xã Hòa Lợi: Ấp Hòa Hiệp: Tổ 03; 13; 14 và tổ 15.
- Xã Thạnh Hòa: Ấp Láng Quắm: Tổ 03
- Xã Hòa Hưng: Ấp Hòa Mỹ: Khu dân cư chợ 12; tổ 04;05; 06; 07 và tổ 08
- Xã Thạnh Hưng: Ấp Thạnh Trung: Khu dân cư tổ 04;05;06;07 và tổ 08
- Xã Thạnh Lộc: 

+ Ấp Thạnh Hiệp: Khu dân cư tổ 21 và tổ 22.

+ Ấp Nguyễn Văn Thới: Khu dân cư tổ 09 và tổ 10.

- Xã Hòa An: Ấp Cây Huệ: Khu dân cư tổ 03; 04;05; và tổ 14.

- Xã Ngọc Chúc: Ấp Ngọc An: Khu dân cư tổ 10; 21; 22; 23 và tổ 24.

- Xã Ngọc Thành: Ấp Ngã Năm: Khu dân cư tổ 04; 05; 06; 10; 11; 12;13;14 và tổ 15.

- Xã Ngọc Thuận: ẤpVĩnh Bắc: Khu dân cư tổ 08 và 09 .

- Xã Hòa Thuận: Ấp Bình Quang: Khu dân cư tổ 01;02;03 và tổ 13.

- Xã Long Thạnh: 
+ Ấp Đường Xuồng: tổ 07.
- Ấp Đồng Tràm: tổ 09; 10; 11; 12; 13; 14;15 và tổ 16. 
- Xã Thạnh Phước: Ấp Thạnh Đông: Khu dân cư tổ 07 và 08.
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	Huyện
An Biên


	- Thị trấn Thứ 3:

+ Khu vực nội ô thị trấn Thứ 3 theo quy hoạch được duyệt (từ cầu Thứ 2 đến cầu Xẻo Kè) khu phố 2,3,5.
+ Đường cặp sông Xáng Xẻo Rô (Đoạn từ Kênh Thứ 2 đến kênh Xẻo Kè) khu phố 1,4;

+ Đoạn đường từ cầu Thứ 3 (kho lương thực) đến cầu Bào Trâm khu phố 4.
+ Đường tránh khu phố 4.
- Xã Đông Thái: Khu đô thị Thứ 7 (khu A, B, C) ấp 7 chợ.

- Xã Hưng Yên: 

+ Khu Trung tâm hành chính xã Hưng Yên ấp Xẻo Rô.
+ Trục Quốc lộ 63 (Từ đường vào cầu cái Lớn đến bến phà cũ) ấp Xẻo Rô.
+ Đường vào cầu Cái Lớn ấp Xẻo Rô.

+ Khu công nghiệp Xẻo Rô - ấp Xẻo Rô.

- Xã Tây Yên A: 

+ Trung tâm hậu cần nghề cá ấp ngã Bát.
+ Điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch ấp Rẫy Mới.

- Xã Đông Yên: Điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch ấp Xẻo Đước 2
- Xã Tây Yên: Điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch ấp Thứ Nhất.

- Xã Nam Yên: Điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch ấp 3 Biển A.

- Xã Nam Thái: Điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch ấp 6 Đình.

- Xã Nam Thái A: Điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch ấp 7 Biển.

	12
	Huyện
An Minh


	- Thị trấn Thứ 11: 
+ Trong khoảng cách 1.000m tính từ Trung tâm Hành chính huyện.

- Các xã còn lại:

+ Trong khoảng cách 500m tính từ Trung tâm Hành chính xã.
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	Huyện
Vĩnh Thuận
	- Thị trấn Vĩnh Thuận: Trong khoảng cách 1.000m tính từ trung tâm chợ thị trấn Vĩnh Thuận.

- Các xã trong huyện: Trong khoảng cách 500m tính từ trụ sở UBND các xã. Ven hai bên bờ Sông Xáng Chắc Băng và Kênh xáng Cạnh Đền: Từ mé kênh lên 100m.
+ Trong phạm vi bán kính 500m tính từ trung tâm chợ các xã.

+ Ven hai bên bờ Kênh làng Thứ Bảy, kênh xáng Bạch Ngưu từ mé kênh lên 100m.

+ Ven hai bên bờ sông cái lớn Cái Chanh tính từ mé sông lên 200m.
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	Huyện
U Minh Thượng
	1. Khu quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm huyện

+ Theo tuyến Quốc lộ 63 từ cột mốc ranh quy hoạch số 12 (Nhà Thờ Minh Châu) hướng về Huyện đội U Minh Thượng 4.377m (cột mốc ranh quy hoạch số 2); trục Quốc lộ 63 hướng về xã Thạnh Yên 780m (cột mốc ranh quy hoạch số 10, số 4).

+ Tuyến Đê bao ngoài Vùng đệm từ cột mốc ranh quy hoạch A75 (đầu Kênh Xáng 3) hướng về đầu Kênh Xáng 1 khoảng cách 661m (cột mốc ranh quy hoạch A34); từ cột mốc ranh quy hoạch A34 đến kênh Làng Thứ 7 khoảng cách 458m (cột mốc ranh quy hoạch A3); từ cột mốc ranh quy hoạch A75 đến kênh Làng Thứ 7 khoảng cách 478m (cột mốc ranh quy hoạch A15).
2. Khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm của 6 xã: 

-  Xã Vĩnh Hòa: 

+ Khu dân cư nông thôn Trung tâm xã: Từ cột mốc ranh quy hoạch R8 (Cầu kênh Dân Quân) hướng về UBND xã Vĩnh Hòa, chạy dọc  theo kênh Sáu Xanh 524m ( cột mốc  ranh quy hoạch R1); từ cột mốc ranh quy hoạch R8 (Cầu kênh Dân Quân)  theo hướng kênh Dân Quân 366m ( đến cột mốc ranh quy hoạch R15); từ cột mốc R15 chạy song song với kênh Sáu Xanh 445m ( cột mốc ranh quy hoạch R22).

+ Tuyến dân cư ấp Vĩnh Tiến: Theo trục Quốc lộ 63 từ cây xăng Vẹn Tường đến Trường Mầm non Vĩnh Hòa.

-  Xã Thạnh Yên:
+ Khu dân cư nông thôn Trung tâm xã: Từ cột mốc ranh quy hoạch R1 (Cầu kênh Vườn Xoài) chạy dọc tuyến kênh Xẻo Cạn và kênh Bờ Dừa 719m (cột mốc ranh quy hoạch R16); từ cột mốc quy hoạch R1 (Cầu kênh Vườn Xoài) theo hướng kênh Vườn Xoài 252m ( cột mốc quy hoạch ranh R14); từ  cột mốc quy hoạch ranh R14 chạy dọc theo hướng kênh Lộ Mới 715m ( cột mốc ranh quy hoạch R26).

-  Xã Thạnh Yên A:
+ Khu dân cư nông thôn Trung tâm xã: Từ cột mốc ranh quy hoạch R1 (đầu kênh Tràm 1)  hướng về kênh Lẩm Thiết 477m (cột mốc ranh quy hoạch R31); từ cột mốc ranh quy hoạch R1 (đầu kênh Tràm 1) chạy về hướng kênh Hóc Hỏa 372m (cột mốc ranh quy hoạch R9); từ cột mốc ranh quy hoạch R9 hướng về UBND xã Thạnh Yên A 615m (cột mốc ranh quy hoạch R21).

- Xã Thạnh Minh Thuận:
+ Khu dân cư nông thôn Trung tâm xã: Từ cột mốc ranh quy hoạch R7 (cây xăng Thanh Thùy) theo tuyến Đê bao ngoài, hướng về UBND xã Minh Thuận 603m (cột mốc ranh quy hoạch R6); từ cột mốc ranh quy hoạch R3 ( trường mần non Minh Thuận)  hướng về Trạm cấp thoát nước xã Minh Thuận 304m (cột mốc ranh quy hoạch R14).

-  Xã An Minh Bắc

+ Khu dân cư nông thôn Trung tâm xã: Từ cột mốc ranh quy hoạch R14 (Trường Tiểu học An Minh Bắc 1) đến kênh Xáng Mới 512m (cột mốc ranh quy hoạch R19); từ cột mốc ranh quy hoạch R5 (Trường Trung học cơ sở An Minh Bắc) đến kênh Xáng Mới 510m (cột mốc ranh quy hoạch R1).
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	- Xã Hòn Tre:

+ Từ phía trục đường quanh đảo xuống khu vực biển, khu vực khu dân cư ấp I, II, III, khu du lịch Bãi Chén.
+ Trong khoảng cách 100m từ phía trục đường quanh đảo, đường ngang đảo lên triền núi.

- Xã Lại Sơn:

+ Từ phía đường quanh đảo xuống khu vực biển, khu dân cư các ấp Bãi Nhà A, Bãi Nhà B, Thiên Tuế, Bãi Bấc; các khu du lịch.

+ Từ phía trục đường quanh đảo, đường ngang đảo lên triền núi 100m.

- Xã An Sơn:

+ Từ phía trục đường quanh đảo xuống khu vực biển, Khu dân cư các ấp: Củ Tron, An Cư, bãi Ngự, các khu du lịch.

- Từ phía trục đường quanh đảo, đường ngang đảo lên triền núi 100m.

- Xã Nam Du:

+ Từ phía trục đường quanh đảo xuống khu vực biển, khu dân cư các ấp An phú, An Bình, Hòn Mấu; các khu du lịch.

- Từ phía trục đường quanh đảo, đường ngang đảo lên triền núi 100m.
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